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  Micromedex là cơ sở dữ liệu dùng để tra cứu thông tin y khoa cập nhật về bệnh, 
phác đồ điều trị, thông tin về thuốc (Hỗ trợ cả phiên bản web và phiên bản ứng dụng 
trên điện thoại). Trung tâm Thông tin Thư viện kính gửi các Thầy/cô hướng dẫn sử
dụng như sau:

1. Phiên bản Web

B1. Truy cập đường link: http://www.micromedexsolutions.com

B2. Đăng nhập bằng tài khoản:

- Username: 
- Password: 

B3. Tra cứu

- Giới thiệu các tính năng trên Micromedex:

 

 

 
  

 
  

    

 

  
 

- Gõ thông tin cần tra cứu và hộp thoại: Drug name or Keyword search

2. Phiên bản Mobile

B1. Truy cập đường link trên máy tính: http://www.micromedexsolutions.com

B2. Đăng nhập bằng tài khoản:

- Username: 
- Password:  

Tra cứu, 

xây dựng 

danh mục 

tương tác 

thuốc 

Tra cứu, tương kỵ thuốc, dung môi 

tiêm truyền, độ ổn định, điều kiện 

bảo quản thuốc tiêm truyền 

Nhận diện tuốc 

So sánh  thuốc về đặc tính, 

chỉ định,… 

Ghi chú chăm sóc 

Thuốc trẻ em 

Tra cứu dộc chất 

Giá thuốc 

Các công cụ tính 

toán 
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B3. Nhấn Mobile Access 

B4. Nhấn Micromedex Native Mobile Apps 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5. Quét mã 
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B6. Cài đặt ứng dụng trên điện thoại 

 

B7. Tra cứu bằng cách gõ thông tin vào Hộp thoại: Search Micromedex. 

 

 

 

Tra cứu 

thông tin 

thuốc 

Tra cứu 

thuốc cho 

trẻ sơ sinh 

Tương hợp 

thuốc tiêm 

truyền 

Nhi khoa 

 

Kiểm tra 

tương tác 

thuốc 
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Trang chủ 

 

Thanh tìm kiếm. Cho phép tìm kiếm chung tài nguyên, tìm kiếm thuốc “Drug”, tìm 
kiếm bệnh “Disease” và tìm kiếm độc chất “Toxicology” 

Nhập từ khoá tìm kiếm, các từ khoá liên quan được gợi ý. Chọn từ khoá gợi ý đang 
muốn tìm kiếm 
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Trang thông tin/chuyên luận về thuốc 

 

Đây là trang hiển thị thông tin thuốc hoặc chuyên luận chi tiết của thuốc. Mục đích của 
trang thông tin này là hiển thị một cách tổng quan để nhanh chóng điều hướng đến thông 
tin, vấn đề đang quan tâm. 

 

Đầu tiên trên trang là tên thuốc, danh mục thuốc, các phân nhóm thuốc bao gồm các 
liên kết để xem tất cả các thuốc trong nhóm đó (Drug Classes) và các đường dùng thuốc 
(Routes) 
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Thanh công cụ phía bên trái cho phép truy cập nhanh đến các phần khác nhau trong 
trang thông tin thuốc 

 

Theo mặc định hệ thống sẽ đưa người dùng đến phần thông tin về liều dùng cho người 
lớn thuộc phần Liều dùng và đường dùng (Adult Dosing).  

Số lượng và cách bố trí thông tin trên trang sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào gói đăng ký và 
tính sẵn có của nội dung.  

Trang kết quả sẽ bao gồm 3 thẻ chính: Trả lời nhanh (Quick Answers), Trả lời chuyên 
sâu (In-depth Answers), và Tất cả kết quả (All Results) 



8 
 

 

Thẻ Trả lời nhanh (Quick Answers) chứa thông tin tóm tắt. Nếu muốn truy cập các 
thông tin chi tiết, chuyên sâu hơn người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi sang thẻ Trả 
lời chuyên sâu (In-depth Answers). 

 

Người dùng có thể quay trở về thẻ Trả lời nhanh (Quick Answers) bằng cách lựa chọn 
“See “Quick Answers” for summary results” 

 

Tab Tất cả kết quả cung cấp mọi kết quả liên quan đến từ khóa tìm kiếm. 
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Có hai mục công dụng: công dụng được FDA phê duyệt (cho thấy sự chấp thuận của 
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)  

 

và công dụng không theo phê duyệt của FDA (Non-FDA uses). 
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Micromedex là một hệ thống danh mục cho Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, 
cho phép liệt kê các công dụng không theo FDA hoặc ngoài chỉ định (off-label) 

Trong từng phần của chuyên luận thuốc, chẳng hạn như mục điều chỉnh liều lượng, 
người dùng sẽ có thể thấy các số đánh dấu nguồn trích dẫn, và khi bấm chọn vào số đó, 
thông tin nguồn trích dẫn sẽ được hiển thị. 

 

Phần Hiệu quả so sánh (Comparative Efficacy) liệt kê các loại thuốc được so sánh với 
thuốc đang được tìm kiếm. Người dùng có thể xem kết quả nghiên cứu.  

 

Nhìn tổng thể hơn, trong khi khung bên trái có các liên kết điều hướng đến các phần 
khác nhau và chủ đề của chuyên luận thuốc, thì khung bên phải bao gồm nhiều liên kết 
hơn nữa dẫn đến các thông tin liên quan. 
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Có thể nút mũi tên trái hoặc mũi tên phải để ẩn, hiện các thanh truy cập nhanh phía bên 
trái hoặc bên phải trang hiển thị. Cũng có thể sử dụng nút “Print” để in trang hiển thị  

 

hoặc sử dụng mũi tên lên để trở về đầu trang đang đọc 

 

Để thực hiện tìm kiếm trong chuyên luận, hãy chọn vào Thẻ InDepth Answers (Trả lời 
chuyên sâu) sau đó chọn “View Full Document” để xem toàn bộ tài liệu 

 

Tìm kiếm từ khoá trong thanh tìm kiếm, chẳng hạn như "headache" và duyệt qua các 
kết quả bằng phím mũi tên lên và xuống.   
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Để quay lại trang gốc,  nhấp vào "View document sections" 

Mục Tư vấn về thuốc (Drug Consults) là các tài liệu dựa trên bằng chứng thảo luận một 
cách súc tích, có tính ứng dụng cao về nhiều phạm vi chủ đề bao gồm hướng dẫn thực 
hành lâm sàng, các lưu ý trong liệu pháp dùng thuốc và quản lý tác dụng không mong 
muốn của thuốc và nhằm mục đích đóng vai trò như một nguồn tham khảo bổ sung cho 
các bác sĩ lâm sàng về các chủ đề liên quan đến thuốc.   

 

 

Để tra cứu một loại thuốc khác, người dùng có thể sử dụng hộp tìm kiếm ở phía trên 
hoặc quay trở lại Trang chủ.   
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Có thể tìm kiếm bao gồm tương tác thuốc hoặc điều trị các tình trạng bệnh lý. Người 
dùng cũng có thể tìm kiếm chẩn đoán và bệnh lý. 

 

Micromedex Assistant - Trợ lý Micromedex 

 

Micromedex Assistant - Trợ lý Micromedex là một tùy chọn tìm kiếm khác và được sử 
dụng để nhận câu trả lời nhanh. Ví dụ, giả sử người dùng muốn tìm thông tin liều lượng 
của lisinopril cho một bệnh nhân bị tăng huyết áp, chỉ cần nhập "dosing lisinopril".  Sau 
đó nhấp vào "hypertension",  và câu trả lời sẽ xuất hiện trong cửa sổ Trợ lý Micromedex.  



14 
 

  

Một ví dụ khác là nếu người dùng muốn xem một loại thuốc có nên được nghiền nát 
hay không, câu trả lời sẽ hiển thị ngay lập tức và người dùng cũng có các liên kết dẫn 
đến phần trả lời nhanh và câu trả lời chuyên sâu của chuyên luận thuốc. 
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Các công cụ hỗ trợ của Micromedex trong gói đăng ký của tổ chức có thể được truy cập 
từ thanh công cụ của Trang chủ.   

Drug Interactions (Thông tin tương tác thuốc) 

Drug Interactions (Thông tin tương tác thuốc) có thể được hiển thị đối với một loại 
thuốc đơn lẻ hoặc giữa nhiều loại thuốc với nhau. Ví dụ, nếu một bệnh nhân đang dùng 
hai loại thuốc và cần kiểm tra xem chúng có tương tác hay không,  hãy nhập tên các 
thuốc vào ô tìm kiếm và nhấp Gửi (Submit). 

 

Tại đây quý vị có thể thấy nguy cơ nghiêm trọng khi kết hợp hai loại thuốc này. Công 
cụ này không chỉ xác định các tương tác thuốc-thuốc, nhưng cũng cung cấp thông tin 
về tương tác dị ứng, thức ăn, rượu, xét nghiệm, thuốc lá, thai kỳ và thời kỳ cho con bú. 
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Tox & Drug Product Lookup 

Công cụ tra cứu sản phẩm chứa độc chất và thuốc,  giúp xác định thành phần của hàng 
trăm nghìn  sản phẩm thương mại, sinh học và dược phẩm và liên kết thông tin đó trực 
tiếp đến các tài liệu chi tiết, cung cấp dữ liệu về hiệu ứng lâm sàng, phạm vi độc tính  
và các phác đồ điều trị.   

 

Trang tìm kiếm cho phép tìm kiếm sản phẩm, chất,  nhà sản xuất và mã code tất cả từ 
trường tìm kiếm chính. 
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Sau khi chọn một mục ở khung bên trái, các chi tiết tương ứng sẽ hiển thị ở khung 
xem trước bên phải.  Tại đây người dùng sẽ thấy thêm thông tin liên quan đến mục 
của mình,  bao gồm tài liệu về độc chất học, các thành phần hoạt tính và thông tin liên 
hệ của công ty.   

Nếu người dùng cần tìm hiểu sâu hơn nữa vào các kết quả,  hãy nhấp vào liên kết 
POISINDEX để hiển thị tài liệu chi tiết.   

 

Calculators 

Bộ ứng dụng Micromedex chứa hơn 700 công cụ tính toán,  cho phép quý vị xác định 
nhiều câu trả lời lâm sàng khác nhau. Các công cụ tính toán được nhóm theo thứ tự 
logic,  giúp tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng những mục cần thiết và các công cụ tính 
toán này cũng được tinh chỉnh phù hợp cho nhiều chuyên khoa khác nhau, cung cấp 
thông tin hữu ích  dành cho các bác sĩ lâm sàng, nhà giáo dục y khoa, điều dưỡng, dược 
sĩ và học viên ngành y tế thuộc mọi lĩnh vực. 
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IV Compatibility 

IV Compatibility là công cụ kiểm tra độ tương hợp thuốc tiêm truyền (IV) của 
Micromedex. Người dùng có thể truy cập công cụ này từ thanh điều hướng phía trên  
hoặc từ một chuyên luận thuốc.  

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tìm hiểu tùy chọn từ chuyên luận thuốc bằng cách tìm kiếm 
và lựa chọn loại thuốc tiêm truyền (IV) cần kiểm tra.  

 

Khi quan sát thanh công cụ bên trái của chuyên luận thuốc, dưới mục An toàn sử dụng 
thuốc (Medication Safety),  việc chọn vào " IV Compatibility (Single)" sẽ tự động điền 
dữ liệu vào trang tìm kiếm độ tương hợp IV với loại thuốc từ chuyên luận.   
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Quý vị có thể xem thông tin của một loại thuốc duy nhất hoặc thêm nhiều loại thuốc 
khác nhau sau đó chọn"Xem độ tương hợp" (View Compatibility), hệ thống sẽ mở ra 
giao diện xem dạng biểu đồ hoàn toàn mới. Giao diện biểu đồ này cho phép xác định  
những loại thuốc nào có thể được phối hợp sử dụng tại cùng một thời điểm.  

 

Biểu tượng dấu kiểm màu xanh lá cây nghĩa là hai loại thuốc này tương hợp với nhau.  
Giao diện xem dạng danh sách truyền thống cũng luôn sẵn có để sử dụng. Xin lưu ý, 
công cụ kiểm tra độ tương hợp IV của chúng tôi được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu Dược 
lâm sàng Trissel's 2 (Trissel’s 2 Clinical Pharmaceutics Database).   

Tại thnh công cụ bên trái, vui lòng lưu ý toàn bộ các tùy chọn bộ lọc và các biểu tượng 
đều đã được cập nhật mới. Các dạng hỗn hợp dịch truyền (Admixture) và bơm tiêm 
(Syringe) giờ đây có thể được thêm vào biểu đồ, cùng với các trạng thái tương hợp 
tương ứng và sau khi áp dụng các bộ lọc này, thông tin dữ liệu sẽ hiển thị trên biểu đồ  
nếu có sẵn dữ liệu trong hệ thống.   
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Hãy cùng thực hiện một lệnh tìm kiếm mới để thấy được tính linh hoạt toàn diện của 
giải pháp này. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ quay trở lại Trang chủ và chọn thẻ "Độ 
tương hợp IV" (IV Compatibility).   

 

Giả sử chúng ta có một bệnh nhân tại khoa ICU với một phác đồ điều trị phức tạp hơn.  
Tôi sẽ nhập bốn loại thuốc tiêm truyền vào ô tìm kiếm, cùng với nước muối sinh lý 
đóng vai trò là một dung dịch dịch truyền.  
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Sau khi nhấp vào Xem độ tương hợp "View Compatibility", giao diện biểu đồ dưới góc 
độ tương tác giữa các cặp thuốc sẽ hiển thị rõ ràng mọi tổ hợp phối hợp thuốc. Giao 
diện biểu đồ mới này cũng tương thích với nhiều kích thước màn hình và thiết bị sử 
dụng chế độ xem biểu đồ.   

 

Người dùng có thể đối chiếu theo hàng ngang và hàng dọc để xác định số lượng các 
thuốc có thể dùng đồng thời, từ đó giúp quý vị quản lý trình tự phân liều tốt hơn và tối 
ưu hóa việc sử dụng đường truyền IV của mình. Một cải tiến lớn là thông tin về vị trí 
trục Y (Y-site),  vốn được hiển thị theo mặc định.  Một lần nữa, chúng ta thấy dấu kiểm 
màu xanh lá cây biểu thị hai loại thuốc này tương hợp với nhau. Biểu tượng màu đỏ có 
nghĩa là các thuốc không tương hợp và quý vị có thể thấy biểu tượng cảnh báo biến 
thiên màu vàng. Điều này cho thấy kết quả tương hợp có sự thay đổi khác nhau đối với 
tổ hợp phối hợp thuốc đó.   
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Do đó, người dùng sẽ cần xác định lại các chi tiết như nồng độ thuốc, phương thức sử 
dụng, điều kiện bảo quản và các yếu tố khác. Tại các mục có ghi nhận thông tin biến 
thiên cần lưu ý này, quý vị có tùy chọn xem các điều kiện cụ thể dẫn đến tương hợp 
hoặc không tương hợp một cách đơn giản bằng cách nhấp vào liên kết kết quả. 

 

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng không tương hợp, ví dụ như nồng 
độ dịch truyền và điều kiện bảo quản.  Mục Ghi chú (Notes) sẽ cung cấp thêm các thông 
tin chi tiết. Người dùng cũng có tùy chọn liên hệ với khoa dược để được hỗ trợ làm rõ 
thêm thông tin.   

 

Người dùng có thể quay lại phần tóm tắt kết quả bằng cách trở về đầu trang và chọn 
“Results summary” 
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Sau đó xem xét dưới góc độ tương hợp giữa thuốc và dung dịch một cách đơn giản bằng 
cách nhấp vào tab "Thuốc và Dung dịch" (Drug Solutions).   

 

Câu hỏi ban đầu là liệu có thể dùng nhóm này gồm bốn loại thuốc tiêm truyền phối hợp 
với nước muối sinh lý hay không và có thể thấy kết quả tương hợp hoàn toàn với dung 
dịch dịch truyền này. Hệ thống cũng đưa ra các tùy chọn dung dịch đề xuất  trong trường 
hợp quý vị muốn kiến nghị với bác sĩ điều trị về việc thay đổi dịch truyền nếu tình trạng  
của bệnh nhân có sự thay đổi.   

Ngoài ra, tại thanh công cụ bên trái, chúng tôi có liên kết đến dữ liệu về thuốc và dung 
dịch của Trissel's 2.   
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Đây là một khối lượng thông tin vô cùng toàn diện. Dữ liệu này phân tích khả năng bảo 
quản dạng bào chế,  thông tin về độ ổn định và ảnh hưởng của chỉ số pH.  Thông tin 
này rất quan trọng khi quý vị xem xét dữ liệu phòng pha chế dịch truyền (IV) hoặc kéo 
dài thời hạn sử dụng của một sản phẩm hoặc trong trường hợp xảy ra hiện tượng lệch 
nhiệt độ bảo quản hay sai lệch điều kiện bảo quản tiêu chuẩn. Các thông tin này được 
cung cấp sẵn có cho toàn bộ các danh mục thuốc trong cơ sở dữ liệu tương hợp IV.   

 

Drug ID 

Drug ID (Drug Identification) là công cụ nhận diện thuốc của Micromedex hỗ trợ xác 
định các loại thuốc dựa trên đặc tính vật lý như hình dạng, màu sắc, họa tiết và mã dập 
nổi. Công cụ này cung cấp dữ liệu cho hơn 74.000 thuật ngữ danh mục thuốc, hàng 
ngàn hình ảnh minh họa và các mã định danh thuốc quốc gia liên quan, cũng như các 
liên kết dẫn đến thông tin quản lý độc chất và chi tiết liên hệ của nhà sản xuất. 

Để truy cập công cụ nhận diện thuốc Drug ID, vui lòng nhấp vào mục Drug ID trên 
trang chủ Micromedex. Tại đây có thể tra cứu các viên nén và viên nang chưa rõ danh 
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tính bằng cách nhập mã dập nổi của nhà sản xuất hoặc bằng cách mô tả. Phần minh họa 
này sẽ thực hiện tra cứu một viên nén chưa rõ danh tính bằng mã dập nổi. 

 

Các công cụ và Thông tin hướng dẫn chi tiết khác 

Các video đào tạo chi tiết hơn và hướng dẫn tham khảo luôn có sẵn cho từng công cụ 
phụ khác nhau trên Trung tâm Đào tạo – Training Center Micromedex, nơi người dùng 
có thể truy cập thông qua Trang chủ Micromedex.  

 

 


